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BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BỘ CÔNG AN
……………………………………….
……………………………………….



SỔ NHẬP VẬT CHỨNG




				QUYỂN SỐ:……………...
					Ngày lập:……..…………..
					     Ngày kết thúc:…………...

	TT
	NGÀY NHẬP KHO
	PHIẾU NHẬP KHO SỐ/NGÀY/THÁNG/NĂM
	TÊN, CHỦNG LOẠI VẬT CHỨNG
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG VẬT CHỨNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BỘ CÔNG AN
……………………………………….
……………………………………….



SỔ XUẤT VẬT CHỨNG




				QUYỂN SỐ:……………...
					Ngày lập:……..…………..
					     Ngày kết thúc:…………...
	TT
	NGÀY XUẤT KHO
	PHIẾU XUẤT KHO SỐ/NGÀY/THÁNG/NĂM
	TÊN, CHỦNG LOẠI VẬT CHỨNG
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG VẬT CHỨNG
	TÊN VỤ ÁN
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BỘ CÔNG AN
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……………………………………….



SỔ NHẬP TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT




				QUYỂN SỐ:……………...
					Ngày lập:……..…………..
					     Ngày kết thúc:…………...

	TT
	NGÀY NHẬP KHO
	PHIẾU NHẬP KHO SỐ/NGÀY/THÁNG/NĂM
	TÊN, CHỦNG LOẠI TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
	TÊN VỤ VIỆC
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	GHI CHÚ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BỘ CÔNG AN
……………………………………….
……………………………………….



SỔ XUẤT TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT




				QUYỂN SỐ:……………...
					Ngày lập:……..…………..
					     Ngày kết thúc:…………...
	TT
	NGÀY XUẤT KHO HOẶC TIẾP TỤC BẢO QUẢN
	PHIẾU XUẤT KHO SỐ/NGÀY/THÁNG/NĂM
	TÊN, CHỦNG LOẠI TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
	TÊN VỤ VIỆC
	BÊN NHẬN
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…………(2)………...
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỐNG KÊ 
Công tác quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật

	STT
	Đơn vị quản lý
	Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật
	Quản lý vật chứng
	Nhập xuất
vật chứng
	Quản lý tài liệu, đồ vật 
	Xuất nhập 
tài liệu, đồ vật

	
	
	Thủ kho 
	Cán bộ kho
	Kho thực tế
đang sử dụng
	Kho xây mới,
đã bàn giao
	Kho tạm
	Kho đang xây dựng
	Vụ án hiện đang quản lý
	Vụ án đình chỉ 
	Vụ án tạm đình chỉ
	Vụ án tồn đọng
	Vụ án đang điều tra
	Nhập
	Xuất
	Vụ việc hiện đang quản lý
	Vụ việc tạm đình chỉ
	Vụ việc tồn đọng
	Vụ việc đang điều tra
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	Số vật chứng
	Số vụ
	Số vật chứng
	Số vụ
	Số vật chứng
	Số vụ
	Số vật chứng
	Số vụ việc
	Số tài liệu, đồ vật
	Số vụ việc
	Số tài liệu, đồ vật
	Số vụ việc
	Số tài liệu, đồ vật
	Số vụ việc
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	CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký ghi rõ họ tên, số điện thoại) 
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên) 





Chú ý:
- Thống kê các vụ án tồn đọng hiện nay (vụ án đình chỉ, vụ án tạm đình chỉ hết thời hạn điều tra, vụ án đã đưa ra xét xử nhưng chưa xử lý vật chứng);
- Thống kê vụ việc tồn đọng hiện nay (vụ việc tạm đình chỉ hết thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nguyên nhân khác);
- Số vụ án, vụ việc nhập, xuất theo kỳ báo cáo;
- Đối với kho vật chứng và tài liệu tại phân trại tạm giam (PC11 tổng hợp gửi PC10); PC10 tổng hợp trong toàn tỉnh xây dựng báo cáo Bộ Công an theo quy định;
- …………(1)………...: Tên Cơ quan, đơn vị;
- …………(2)………...: Tên Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
